BỘ CÂU HỎI 

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Trà Vinh năm 2021
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày, tháng, năm nào?

A. Ngày 30 tháng 3 năm 2021. 

B. Ngày 30 tháng 4 năm 2021. 

C. Ngày 30 tháng 5 năm 2021. 

D. Ngày 30 tháng 6 năm 2021. 

Câu 2. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào?

A. Từ ngày 01 tháng 04 năm 2022. 

B. Từ ngày 01 tháng 03 năm 2022. 

C. Từ ngày 01 tháng 02 năm 2022. 

D. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

Câu 3. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định: cây có chứa chất ma túy là?
A. Cây thuốc phiện. 








B. Cây côca, cây cần sa. 







C. Các loại cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định. 

D. Cả A, B, C đều đúng.







Câu 4. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định: Phòng, chống ma túy là? 
A. Phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn ma túy. 

B. Kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy. 



C. Cả A, B đều đúng









D. Cả A, B đều sai









Câu 5. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định: Tệ nạn ma túy là việc?

A. Sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy. 


B. Các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy mà chưa đến mức hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 






C. Cả A, B đều sai. 







D. Cả A, B đều đúng








Câu 6. Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 quy định: Nguồn tài chính cho phòng, chống ma túy gồm? 
A. Ngân sách nhà nước. 






B. Nguồn tài trợ, viện trợ, đầu tư, tặng cho của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước
C. Chi trả của gia đình, người nghiện ma túy và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

D. Cả A, B, C đều đúng







Câu 7. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì “Trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy” có bị nghiêm cấm hay không?

A. Bị nghiêm cấm.
B. Không nghiêm cấm.
C. Tùy trường hợp.
Câu 8. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy bao gồm?
A. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Công an nhân dân;
B. Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quan.

C. Cả A, B đều sai. 







D. Cả A, B đều đúng


Câu 9. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy là bao nhiêu năm, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định quản lý. 
A. 01 năm

B. 02 năm

C. 03 năm

D. 04 năm

Câu 10. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì nội dung quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy bao gồm những nội dung nào?
A. Tư vấn, động viên, giáo dục, giúp đỡ người sử dụng trái phép chất ma túy để họ không tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy;
B. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể;
C. Ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất trật tự, an toàn xã hội.
D. Cả A, B, C đều đúng


Câu 11. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm nào dưới đây?
A. Cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã nơi cư trú.
B. Chấp hành việc quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã.

C. Cả A, B đều đúng









D. Cả A, B đều sai

Câu 12. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì các biện pháp cai nghiện ma túy bao gồm?
A. Cai nghiện ma túy tự nguyện;
B. Cai nghiện ma túy bắt buộc.

C. Cả A, B đều sai




D. Cả A, B đều đúng

Câu 13. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng là bao nhiêu tháng?
A. Từ đủ 04 tháng đến 12 tháng.

B. Từ đủ 05 tháng đến 12 tháng.
C. Từ đủ 06 tháng đến 12 tháng.
D. Từ đủ 07 tháng đến 12 tháng.
Câu 14. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì cơ sở cai nghiện ma túy công lập do cơ quan nào quyết định thành lập?

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

C. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Câu 15. Theo Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 thì quản lý sau cai nghiện ma túy bao gồm những nội dung nào?
A. Lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; Theo dõi, phát hiện, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

B. Lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; Tư vấn, giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma túy; Theo dõi, phát hiện, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

C. Lập danh sách người bị quản lý sau cai nghiện ma túy; Tư vấn, giúp đỡ, phòng, chống tái nghiện ma túy.

Câu 16. Người phạm tội trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chất ma túy, bị xử phạt tù nhẹ nhất từ?

A. Từ 06 tháng đến 03 năm

B. Từ 06 tháng đến 05 năm

C. Từ 06 tháng đến 09 năm

D. Từ 06 tháng đến 10 năm

Câu 17. Người phạm tội trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với trường hợp?

A. Đã được giáo dục 01 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống.

B. Đã được giáo dục 02 lần và đã được tạo điều kiện ổn định cuộc sống.

C. Đã được giáo dục 03 lần.

D. Cả 03 đều sai.

Câu 18. Người phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, bị xử phạt tù nhẹ nhất từ?

A. Từ 01 năm đến 03 năm

B. Từ 02 năm đến 05 năm

C. Từ 02 năm đến 07 năm

D. Từ 02 năm đến chung thân

Câu 19. Người phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị xử phạt tù nhẹ nhất từ?

A. Từ 01 năm đến 05 năm

B. Từ 02 năm đến 05 năm

C. Từ 02 năm đến 07 năm

D. Từ 02 năm đến chung thân

Câu 20. Người phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, bị xử phạt tù nhẹ nhất từ?

A. Từ 03 tháng đến 03 năm

B. Từ 02 năm đến 07 năm

C. Từ 03 năm đến 07 năm

D. Từ 03 năm đến 10 năm

Câu 21. Người phạm tội vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, hình phạt nhẹ nhất là?

A. Phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 tháng đến 1 năm

B. Phạt tiền từ 05 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm

C. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm

D. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 tháng đến 5 năm

Câu 22. Người phạm tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy có khung hình phạt tù nhẹ nhất từ 01 năm đến 05 năm?

A. Đúng.

B. Sai.

Câu 23. Người phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có khung hình phạt nhẹ nhất từ 02 năm đến 07 năm?

A. Đúng.

B. Sai.

Câu 24. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người thì bị phạt tù từ?

A. 07 năm đến 15 năm

B. 15 năm đến 20 năm

C. 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

D. 15 năm, tù chung thân

Câu 25. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, bị phạt tù nhẹ nhất từ?

A. 01 năm đến 05 năm

B. 02 năm đến 05 năm

C. 02 năm đến 07 năm

D. 03 năm đến 07 năm

Câu 26. Người phạm tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy bị xử phạt tù nặng nhất từ?

A. Từ 02 năm đến 07 năm

B. Từ 05 năm đến 07 năm

C. Từ 07 năm đến 15 năm

D. Từ 10 năm đến chung thân

Câu 27. Người phạm tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên hoặc gây chết người thì bị phạt tù từ 15 đến 20 năm?

A. Đúng.

B. Sai.

Câu 28. Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy bị phạt tù nhẹ nhất từ?

A. 01 năm đến 03 năm

B. 02 năm đến 05 năm

C. 02 năm đến 07 năm

D. 03 năm đến 07 năm

Câu 29. Người phạm tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy có hình phạt cao nhất là?

A. Phạt tù từ 15 năm đến 20 năm.

B. Phạt tù từ 20 năm đến chung thân.

C. Từ tù chung thân đến tử hình.

Câu 30. Người phạm tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy có khung hình phạt nhẹ nhất là phạt tù từ 01 năm đến 05 năm?

A. Đúng.

B. Sai.

PHẦN TỰ LUẬN

Người dự thi chọn một trong hai chủ đề sau để trình bày phần thi của mình:

1. Hãy giới thiệu một mô hình hay, cách làm hiệu quả hoặc tấm gương điển hình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Để nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trong công nhân lao động, theo bạn thì các cơ quan chức năng cần thực hiện các giải pháp nào?
1

